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PHỤ LỤC 1 

Các văn bản triển khai thực hiện Quyết định 218 

(kèm theo Báo cáo số       -BC/TU ngày       /5/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy) 

----- 

 

TT Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung văn bản 

I Công văn 

1 Số 841-CV/HU 06/3/2014 
Triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

2 Số 926-CV/HU 09/6/2014 

Triển khai thực hiện Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể 

chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền. 

3 Số 988-CV/HU 19/8/2014 

Tham gia góp ý vào dự thảo Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, 

chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp thu góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền của MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. 

4 Số 1047-CV/HU 05/11/2014 
Triển khai thực hiện Quy định số 4054-QĐ/TU ngày 24/10/2014 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy. 

5 Số 1048-CV/HU 05/11/2014 
Góp ý cho Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và đồng chí Bí thư 

Huyện ủy. 

6 Số 1244-CV/HU 25/5/2015 
Tham gia góp ý dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, 

Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XIX. 

7 Số 427-CV/HU 09/01/2017 Mời góp ý vào kiểm điểm. 

8 Số 680-CV/HU 17/10/2017 Sơ kết 03 năm thực hiện Quy định 4054-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

9 Số 705-CV/HU 10/11/2017 
Thực hiện Quy định số 4054-QĐ/TU ngày 24/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy. 

10 Số 742-CV/HU 04/12/2017 Mời góp ý dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017. 

11 Số 777-CV/TU 06/7/2022 
Về việc tham gia, góp ý dự thảo danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ 

thống chính trị của tỉnh 

II Kế hoạch 

1 Số 78-KH/HU 16/3/2015 Triển khai thực hiện Quy định 4054-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
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2 Số 117-KH/TU 11/5/2023 

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 

của Bộ Chính trị khóa XI ban hành Quy định về việc Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân 

tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 

III Thông báo 

1 1124-TB/HU 22/5/2015 Đặt “Hòm thư góp ý xây dựng Đảng” tại trụ sở cơ quan Huyện ủy Đức Phổ 

2 Số 457-TB/HU 18/5/2017 

Ý kiến của Thường trực Huyện ủy về việc thống nhất chủ trương về Kế hoạch 

thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền năm 2017 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. 

3 Số 612-TB/HU 28/3/2018 

Ý kiến của Thường trực Huyện ủy về việc thống nhất chủ trương thực hiện 

Chương trình giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện và các đoàn thể chính trị xã hội huyện. 

4 Số 613-TB/HU 29/3/2018 Về việc tiếp công dân, cán bộ, đảng viên của Thường trực Huyện ủy. 

5 Số 781-TB/HU 05/3/2019 

Ý kiến của Thường trực Huyện ủy về việc thống nhất chủ trương thực hiện 

Chương trình giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện và các đoàn thể chính trị xã hội huyện năm 2019 

6 Số 998-TB/HU 11/3/2020 

Ý kiến của Thường trực Huyện ủy về việc thống nhất chủ trương thực hiện 

Chương trình giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện và các đoàn thể chính trị xã hội huyện năm 2020 

7 Số 301-TB/HU 21/02/2022 

Ý kiến của Thường trực Thị ủy về việc thống nhất chủ trương thực hiện Chương 

trình giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và 

các đoàn thể chính trị xã hội thị xã năm 2022 

IV Quyết định 

1 Số 2116-QĐ/HU 29/3/2018 
Về việc ban hành nội quy tiếp công dân cán bộ, đảng viên tại phòng tiếp công dân 

của Huyện ủy Đức Phổ 

2 Số 1501-QĐ/TU 12/5/2023 

Ban hành Quy định về tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, 

đơn kiến nghị, phản ánh gửi đến Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị 

ủy 

V Quy định 
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1 Số 26-QĐ/HU 20/8/2015 
Quy định về quản lý, sử dụng "Hòm thư góp ý xây dựng Đảng" tại trụ sở cơ quan 

Huyện uỷ Đức Phổ 

2 Số 2115-QĐ/HU 29/3/2018 
Về tiếp công dân cán bộ, đảng viên tại phòng tiếp công dân của Huyện ủy Đức 

Phổ 

VI Báo cáo 

1 Số 308-BC/HU 28/8/2014 

Tham gia góp ý vào dự thảo quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính 

quyền các cấp trong tỉnh tiếp thu góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của 

Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. 

2 Số 271-BC/HU 11/10/2017 

Sơ kết 03 năm việc thực hiện Quy định số 4054-QĐ/TU ngày 24/10/2014 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp 

trong tỉnh tiếp thu góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ 

quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp và nhân dân. 

3 

Số 448-BC/HU 27/11/2018 Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, 

Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám 

sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam 

và các đoàn thể chính trị - xã hội 

               

Ghi chú:  Từ năm 2014 đến nay, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành 27 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định 

217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW, cụ thể: 11 Công văn; 07 Thông báo; 03 Báo cáo; 02 Quy định; 02 Quyết định; 02 Kế 

hoạch. 
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* Văn bản Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã ban hành: 98 văn bản      

                             
 

TT Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung văn bản 

I Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã 

1 
Kế hoạch số 16/KH-

MTTQ-BTT 
18/9/2014 

Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN 

và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây 

dựng chính quyền. 

2 
Kế hoạch số 22/KH-

MTTQ-BTT 
25/01/2015 

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giám sát phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, 

xây dựng chính quyền năm 2015 

3 
Kế hoạch số 55/KH-

MTTQ-BTT 
16/10/2015 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu 

quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở quý IV năm 2015. 

4 
Kế hoạch số 58/KH-

ĐGS-MTTQ 
13/11/2015 

Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015. 

5 
Kế hoạch số 59/KH-

ĐGS-MTTQ 
13/11/2015 

Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người 

có công với cách mạng trong năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015. 

6 
Kế hoạch số 63/KH-

MTTQ-BTT 
13/01/2016 

Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc 

giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở năm 2016 

7 
Kế hoạch số 72/KH-

MTTQ-BTT 
09/3/2016 Kế hoạch giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND 

8 
Kế hoạch số 91/KH-

MTTQ-BTT 
19/5/2016 

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội và góp ý xây dựng 

Đảng, xây dựng chính quyền năm 2016 

9 
Kế hoạch số 100/KH-

MTTQ-BTT 
02/11/2016 

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

10 
Kế hoạch số 125/KH-

MTTQ-BTT 
11/4/2017 

về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ. 

11 
Kế hoạch số 127/KH-

MTTQ-BTT 
17/4/2017 

Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc 

giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở năm 2017 
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12 
Kế hoạch số 130/KH-

MTTQ-BTT 
22/5/2017 

Kế hoạch thực hiện thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây 

dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017 

13 
Kế hoạch số 140/KH-

ĐGS-MTTQ 
22/8/2017 

Kế hoạch giám sát việc cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng người nghèo, cận 

nghèo, người có công với cách mạng và thân nhân người có công, bảo trợ xã hội trẻ 

em tại xã Phổ Khánh 

14 
Kế hoạch số 175/KH-

MTTQ-BTT 
04/4/2018 

Kế hoạch tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận TQVN huyện năm 

2018 

15 
Kế hoạch số 186/KH-

MTTQ-BTT 
10/7/2018 

KH tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW 

của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, 

chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội 

16 
Kế hoạch số 194/KH-

MTTQ-BTT 
20/9/2018 

KH thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 09/4/2018 và Quy định số 124-

QĐ/TW ngày 13/8/2018 của Ban Bí thư TW Đảng 

17 Kế hoạch 04/4/2018 
KH công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam huyện 

năm 2018 

18 Kế hoạch 10/7/2018 

KH tổng kết 05 năm thực hiện QĐ số 217-QĐ/TW, QĐ số 218-QĐ/TW của Bộ 

chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính 

quyền của MTTQ VN và các đoàn thể chính trị xã hội 

19 Kế hoạch 04/4/2019 KH công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2019 

20 Kế hoạch 15/4/2020 KH công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020 

21 Kế hoạch 25/02/2021 KH công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2021 

22 Kế hoạch 18/4/2022 
KH giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền năm 

2022 

23 Kế hoạch 29/3/2023 
KH giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của 

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã năm 2023 

24 
Hướng dẫn số 

02/HD-MTTQ-BTT 
13/4/2014 

Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMT các cấp trong 

huyện 

25 
Công văn số 

610/MTTQ-BTT 
25/6/2018 

Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch và bảo vệ rừng 

huyện Đức Phổ giai đoạn 2017-2020. 

26 Công văn số 20/9/2018 Về việc tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch phối hợp thực hiện giảm nghèo bền 
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639/MTTQ-BTT vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

27 
Công văn số 

654/MTTQ-BTT 
06/11/2018 

Về việc Tham gia góp ý dự thảo của Ban Thường trực về kết quả giám sát của việc 

thực hiện quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

28 Công văn 25/6/2018 
V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch bảo vệ và phát triển 

rừng huyện Đức Phổ giai đoạn 2017-2020 

29 Công văn 09/4/2020 
V/v tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thị xã lần 

thứ XXI 

30 Công văn 01/7/2020 
V/v tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 

XX 

31 Công văn 04/8/2021 
V/v tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND thị xã Đức 

Phổ 

32 Công văn 26/10/2021 
V/v góp ý kiến vào dự thảo quy chế phối hợp công tác giữa TT HĐND, UBND  với 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã 

33 Công văn 24/11/2021 
V/v đề xuất, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Thị ủy, Ban Thường vụ và 

Thường trực Thị ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

34 Công văn 30/11/2021 
V/v góp ý dự thảo báo cáo tình hình hoạt động của  HĐND thị xã năm 2021, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2022 

35 Công văn 02/12/2021 

V/v góp ý vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục 

hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào 

cộng đồng giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thị xã 

36 Công văn 10/12/2021 
V/v tham gia góp ý đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Thị ủy, Bí thư Thị 

ủy năm 2021 

37 Công văn 10/02/2022 
V/v tham gia góp ý vào dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã 

38 Công văn 22/02/2022 

V/v tham gia góp ý vào dự thảo Tờ trình của UBND thị xã, Nghị quyết của HĐND 

thị xã về Đề án tiếp tục xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

và phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2035. 

39 Công văn 22/02/2022 

V/v tham gia góp ý vào 02 dự thảo: Tờ trình và Nghị quyết HĐND thị xã về phát 

triển nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 

2025 

40 Công văn 25/02/2022 V/v tham gia góp ý vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án kiện toàn và 



7 

 

củng cố hệ thống thư viện công cộng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 

2030 trên địa bàn thị xã Đức Phổ 

41 Công văn 07/3/2022 V/v tham gia góp ý vào dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở 

42 Công văn 14/3/2022 
V/v góp ý vào Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 và giai đoạn 

2022 - 2025 

43 Công văn 20/3/2022 

V/v góp ý vào dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh, Tờ trình, Quyết định của UBND 

tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025 

44 Công văn 28/3/2022 
V/v tham gia góp ý vào dự thảo kế hoach giám sát cán bộ, đảng viên và công tác 

cán bộ 

45 Công văn 28/3/2022 
V/v tham gia góp ý vào dự thảo kế hoach phối hợp công tác giữa BDV Thị ủy với 

ủy ban MTTQ Việt Nam  và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022 

46 Công văn 31/3/2022 
V/v tham gia góp ý vào dự thảo kế hoach công tác thông tin đối ngoại thị xã Đức 

Phổ năm 2022 

47 Công văn 31/3/2022 
V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quyết định UBND thị xã ban hành quy chế thi đua, 

khen thưởng thị xã ĐP 

48 Công văn 07/7/2022 

V/v góp ý vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg 

ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư 

49 Công văn 29/8/2022 

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 21/7/2022 của Ban thường vụ 

Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2//2022 của Bộ Chính 

trị 

50 Công văn 15/9/2022 
V/v đề xuất sửa đổi Quy chế làm việc của Thị ủy, BTV Thị ủy, Thường trực thị ủy 

khóa XXI 

51 Công văn 24/11/2022 
V/v tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 

năm 2022 và xây dựng  nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 của UBND thị xã 

52 Công văn 29/11/2022 
V/v góp ý vào dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể UBND thị xã và đồng chí Chủ 

tịch UBND thị xã năm 2021 

53 Công văn 15/12/2022 V/v góp ý vào dự thảo quy định quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử 

54 Công văn 22/12/2022 
V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của BTV Thị ủy thực hiện Đề án số 13-ĐA/TU ngày 

10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới vafnaang cao hiệu quả công tác 
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dân vận, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai 

đoạn 2022 - 2026 

55 Công văn 28/12/2022 
V/v góp ý vào dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý và giới thiệu 

cán bộ ứng cử 

56 Công văn 28/12/2022 
V/v góp ý vào dự thảo quy định và quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; quy 

định về tiêu chuẩn cán bộ diện đảng ủy quản lý phường Phổ Thạnh 

57 Công văn 28/12/2022 
V/v góp ý vào dự thảo quy định về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ 

ứng cử phường Phổ Văn 

58 Công văn 28/12/2022 
V/v tham gia góp ý kiến về quy định công tác quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới 

thiệu cán bộ ứng cử 

59 Công văn 31/01/2023 V/v góp ý vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1371 của TTCP 

60 Công văn 23/02/2023 

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 24-

CTr/TU ngày 30/12/2022 của Thị ủy Đức Phổ về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh 

tế biển Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2015 

61 Công văn 24/3/2023 
V/v góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP 

năm 2023 trên địa bàn thị xã Đức Phổ 

62 Công văn 06/4/2023 
V/v góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp thị 

xã Đức Phổ đến năm 2025 

63 Công văn 12/4/2023 
V/v góp ý vào dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND 

thị xã với thanh niên thị xã Đức Phổ năm 2023 

64 Công văn 13/4/2023 
V/v góp ý vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới năm 2023. 

65 Công văn 20/4/2023 
V/v góp ý  vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 

2023. 

66 Công văn 20/4/2023 

V/v góp ý  vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU 

ngày 21/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi thực hiện Nghị quyết số 

36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển ứng dụng công nghệ 

sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới 

67 Công văn 18/5/2023 V/v góp ý đối với Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn 
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mới nâng cao năm 2022 đối với xã Phổ An. 

68 
Báo cáo số  

71/BC-MTTQ-BTT 
27/03/2015 

BC- kết quả đóng góp của cán bộ công chức cơ quan đối với dự thảo Luật dân sự 

sửa đổi 

69 
Báo cáo số  

74/BC-MTTQ-BTT 
31/03/2015 

BC- về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật dân sự sửa đổi 

trên địa bàn huyện 

70 
Báo cáo số 

  97/BC-MTTQ-BTT 
25/6/2015 

BC- tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

12 của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XIX trình 

đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX 

71 
Báo cáo số 

 105/BC-MTTQ-BTT 
03/8/2015 

BC- tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH  tỉnh khóa XVIII 

trình đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX 

72 

Báo cáo số 

  128/BC-MTTQ-

BTT 

27/11/2015 

BC- tổng kết thực hiện dự án 6 về “Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và 

giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội 

phạm giai đoạn 2012-2015” 

73 
Báo cáo số 

 224/BC-MTTQ-BTT 
30/11/2016 BC- thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016 

74 
Báo cáo số  

305/BC-MTTQ-BTT 
30/10/2017 Sơ kết 03 năm thực hiện Quy định 4054-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

75 
Báo cáo  số  

311/BC-MTTQ-BTT 
10/11/2017 BC- thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017 

76 
Báo cáo số 

 336/BC-MTTQ-BTT 
15/12/2017 

BC- tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và kết quả công tác Mặt trận tham gia xây 

dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017 

77 
Báo cáo số  

377/BC-MTTQ-BTT 
18/12/2017 

BC- về việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông 

thôn mới tại xã Phổ An. 

78 
Báo cáo  số  

383/BC-MTTQ-BTT 
13/7/2018 

BC- tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và kết quả công tác Mặt trận tham gia xây 

dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017 

79 
Báo cáo số  

411/BC-MTTQ-BTT 
15/10/2018 

BC- đánh giá 05 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW 

của bộ chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, 

chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội 

80 
Quyết định số 

243/QĐ-MTTQ-BTT 
17/4/2018 QĐ- về việc thành lập Ban Tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đức Phổ 

81 Thông báo số  07/7/2014 TB- tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến nhân dân phản ảnh và kết quả 
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3a/TB-MTTQ-BTT công tác Mặt trận tham gia XD chính quyền 6 tháng đầu năm 2014 

82 
Thông báo số  

15/TB-MTTQ-BTT 
20/6/2015 

TB- ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến nhân dân phản ảnh với Mặt trận và KQ 

công tác MT tham gia XD chính quyền 6 tháng đầu năm 2015 

83 
Thông báo số  

30/TB-MTTQ-BTT 
17/12/2015 

TB- Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị 

của nhân dân trong năm 2015 

84 
Thông báo số  

44/TB-MTTQ-BTT 
20/07/2016 

TB- về hoạt động của ủy ban mặt tận TQVN huyện tham gia XD chính quyền trong 

06 tháng đầu năm 2016, những đề xuất kiến nghị với HĐND, UBND huyện 

II Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã 

1 
Kế hoạch số  

21/KH-BTV 
29/4/2014 

Triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW 

ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khoá XI) trong cấp Hội liên hiệp phụ nữ. 

2 
Kế hoạch số  

81/KH-BTV 
13/3/2018 Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư 

3 
Kế hoạch số  

62/KH-BTV 
04/5/2022 

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 

hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên 

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự 

chuyển hóa" 

4 
Báo cáo  

41/BC-BTV 
12/5/2017 Kết quả thực hiện Nghị định 56/CP tại xã Phổ Quang. 

III Hội Nông dân thị xã 

1 
Kế hoạch số  

02/KH-HND 
15/01/2015 

Triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ban hành Quy chế giám sát và phản 

biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; 

Quyết định 218-QĐ/TW ban hành quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền. 

IV Liên đoàn lao động thị xã 

1 
Kế hoạch số 

05/KH-LĐLĐ 
15/7/2015 

Tổ chức hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính 

quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 

của Bộ chính trị. 

2 Công văn số 13/5/2019 Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi) 
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15/LĐLĐ 

3 
Công văn số 

75/LĐLĐ 
05/11/2020 Khảo sát lấy ý kiến về hoạt động công đoàn các cấp 

4 
Công văn số 

40/LĐLĐ 
05/12/2022 

Tham gia góp ý đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy năm 

2022 

5 
Công văn số 

19/LĐLĐ 
05/8/2022 Ý kiến về dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở 

6 
Công văn số 

46/LĐLĐ 
05/8/2020 Tham gia góp ý kiến cho Dự thảo các Thông tư của Bộ Giáo dục và đào tạo 

V Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã 

1 
Hướng dẫn số 

 27-HD/ĐTN 
01/10/2014 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính 

trị về ban hành quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 

hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

2 
Công văn  

số 88-CV/ĐTN 
09/4/2015 

Thực hiện Quyết định số 4054-QĐ/TU ngày 24/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp 

thu góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam, các đoàn 

thể chính trị - xã hội cùng cấp và Nhân dân 

3 
Kế hoạch số 

34-KH/ĐTN 
14/5/2018 

Triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối 

sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

 

Ghi chú: Từ năm 2014 đến nay, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã đã ban hành 98 văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn và thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW, cụ thể: Ủy ban MTTQVN thị xã: 84 văn bản; Hội LHPN 

thị xã: 04 văn bản; Hội Nông dân thị xã: 01 văn bản; Thị đoàn: 03 văn bản; Liên đoàn lao động thị xã: 06 văn bản. 
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PHỤ LỤC 2 

Kết quả tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy,  

chính quyền với nhân dân 

(kèm theo Báo cáo số       -BC/TU ngày        /5/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 
Số cuộc tổ chức đối thoại giữa người đứng 

đầu cấp ủy với nhân dân 

Số cuộc tổ chức đối thoại giữa người 

đứng đầu chính quyền với nhân dân 

 Cấp thị xã Cấp xã, phường Cấp thị xã Cấp xã, phường 

2014 4 31  18 

2015 3 19  18 

2016 3 31 2 20 

2017 4 60 4 35 

2018 6 60  44 

2019 3 49 1 43 

2020 2 41 2 36 

2021 4 19  15 

2022 4 60 1 46 
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PHỤ LỤC 3 
Tổng hợp kết quả góp ý đối với tổ chức đảng, đảng viên 

(kèm theo Báo cáo số        -BC/TU ngày      /5/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy) 
----- 

 

Năm 

Số cuộc/lần góp ý đối với tổ chức đảng Số cuộc/lần góp ý đối với đảng viên Việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý 

Góp ý định kỳ 

Góp ý thường 

xuyên 
Góp ý đột xuất Góp ý định kỳ 

Góp ý thường 

xuyên 
Góp ý đột xuất 

Số ý kiến tiếp 

thu/tổng số ý 

kiến góp ý 

Số ý kiến  

không tiếp 

thu/tổng số ý 

kiến góp ý 

Thị xã xã Thị xã xã Thị xã xã Thị xã xã Thị xã xã Thị xã xã Thị xã xã Thị xã xã 

2014 0 29  53  10 0 06  01  01 0 89  01 

2015 01 28  44  13 0 07  04  03 01 103  0 

2016 01 37  51  16 0 10  03  01 01 110  0 

2017 01 38  50  13 01 12  03  06 01 122  01 

2018 02 37  51  13 01 12  06  02 02 124  0 

2019 01 39  51  14 02 12  02  02 01 117  0 

2020 03 31  56  15 02 10  06  04 03 132  02 

2021 04 30  71  15 02 06  02  05 04 131  02 

2022 13 41  51  12 02 12  02  07 13 152  0 

Tổng 

cộng: 
26 310  478  121 10 87  27  31 26 1.080  06 
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PHỤ LỤC 4 
Tổng hợp kết quả góp ý xây dựng chính quyền 

(kèm theo Báo cáo số        -BC/TU ngày       /5/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy) 
----- 

 

Năm 

Số cuộc/lần góp ý đối với cơ quan, tổ chức Số cuộc/lần góp ý đối với cá nhân Việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý 

Góp ý định kỳ 
Góp ý thường 

xuyên 
Góp ý đột xuất Góp ý định kỳ 

Góp ý thường 

xuyên 
Góp ý đột xuất 

Số ý kiến tiếp 

thu/tổng số ý 

kiến góp ý 

Số ý kiến  

không tiếp 

thu/tổng số ý 

kiến góp ý 
Thị xã xã Thị xã xã Thị xã xã Thị xã xã Thị xã xã Thị xã xã Thị xã xã Thị xã xã 

2014 0 29  51  03 0 06  08  02  91  1 

2015 03 32  57  05 0 07  06  04  87  19 

2016 03 47  56  05 0 12  06  06  103  0 

2017 04 44  55  04 0 12  08  03  100  1 

2018 02 44  60  05 0 12  06  05  104  0 

2019 01 46  56  07 0 13  02  03  102  2 

2020 01 47  54  08 01 13  03  05  104  1 

2021 04 48  57  05 01 14  06  04  109  21 

2022 11 49  48  04 01 16  07  02  108  22 

Tổng 

cộng: 
27 386  492  46 03 105  52  34  908  97 

 

 

 
 

 

 


